
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀM HE

  DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HỘI TRƯỚC SÁP NHẬP ĐIỀU
ĐỘNG

 ĐẾN TRƯỜNG MẦM NONLIÊN HỘI, XÃ ĐIỀM HE SAU SÁP NHẬP

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng 8 năm 2026 của UBND xã Điềm He)

Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Giới

tính

Chức vụ, công
việc chính được

giao

 Giáo viên

1 Lý Thị Trang 15/9/1983 Tày Nữ Giáo viên

2 Lăng Thị Nữ 03/01/1986 Nùng Nữ Giáo viên

3 Hứa Thị Nhung 09/8/1989 Nùng Nữ Giáo viên

4 Nguyễn Thị Duyên 20/12/1989 Kinh Nữ Giáo viên

5 Hoàng Thu Hoài 15/11/1994 Tày Nữ Giáo viên

6 Hoàng Thị Phượng 11/9/1993 Tày Nữ Giáo viên

7 Hoàng Thị Loan 25/11/1989 Nùng Nữ Giáo viên

8 Hoàng Hương Ly 10/02/1990 Tày Nữ Giáo viên

9 Lý Thị Dằm 05/7/1984 Nùng Nữ Giáo viên

10 Hoàng Thị Xem 20/3/1984 Nùng Nữ Giáo viên

11 Mông Thị Nhàn 20/4/1984 Nùng Nữ Giáo viên

12 Triệu Thu Hà 28/7/1988 Nùng Nữ Giáo viên

13 Triệu Thị Lâm 04/01/1991 Nùng Nữ Giáo viên

14 Hứa Mỹ Thanh 06/9/1987 Nùng Nữ Giáo viên

15 Linh Thị Yến 29/01/1994 Nùng Nữ Giáo viên

16 Nông Thị Phượng 10-10-1994 Nùng Nữ Giáo viên

17 Dương Thị Vàng 01/11/1991 Tày Nữ Giáo viên

18 Cam Thị Phượng 10-10-1981 Nùng Nữ Giáo viên

19 Bế Thị Thiều 01/10/1985 Tày Nữ Giáo viên

Nhân viên

20 Chu Thị Nhung 22/02/1987 Tày Nữ Nhân viên Y tế
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